
Trường mầm non Hoa Anh Đào  
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 

LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI (SN 2019) 

STT Họ và tên học sinh: Giới tính Dân tộc Ngày sinh Đăng ký lớp học Số điện thoại 

1 Đỗ Đức Trí Nam Kinh 02/01/2019 Lớp học tiếng Anh 0938720389 

2 Dương Minh Khôi Nam Kinh 07/01/2019 Lớp học tiếng Anh 0938552510 

3 Trần Bảo Lâm Nam Kinh 10/01/2019 Lớp học tiếng Anh 0398080769 

4 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Kinh 12/01/2019 Lớp thường 0397012913 

5 Lê Diệp Chi Nữ Kinh 15/01/2019 Lớp học tiếng Anh 0963884555 

6 Vũ Đỗ Hoàng Lâm Nam Kinh 16/01/2019 Lớp thường 0977126806 

7 Mai Huyền My Nữ Kinh 19/01/2019 Lớp thường 0387270659 

8 Nguyễn Hoàng Tú Linh Nữ Kinh 20/01/2019 Lớp thường 0985477338 

9 Hồ Trọng Minh Khôi Nam Kinh 21/01/2019 Lớp thường 0964119781 

10 Trần Phúc Nguyên Nam Kinh 02/02/2019 Lớp thường 0983853093 

11 Ngô Diệp Linh Anh  Nữ Kinh 06/02/2019 Lớp học tiếng Anh 0902118152 

12 Vương Tuệ Minh Nữ Kinh 09/02/2019 Lớp thường 0856186788 

13 Hồ Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 13/02/2019 Lớp học tiếng Anh 0962753012 

14 Phan Bảo Ngọc Nữ Kinh 16/02/2019   0353408761 

15 Lê Quyết Chiến Nam Kinh 20/02/2019 Lớp thường 0357771995 

16 Nguyễn Trọng Nguyên Nam Kinh 15/03/2019     

17 Nguyễn Minh Vũ Nam Kinh 15/03/2019     

18 Hà Minh Khôi Nam Kinh 22/03/2019   0977227726 

19 Lương Nhật Minh Nam Kinh 22/03/2019 Lớp học tiếng Anh 0988210325 

20 Nguyễn Tuệ Anh Nữ Kinh 25/03/2019 Lớp thường 0858636434 

21 Dương Minh An Nữ Kinh 29/03/2019 Lớp thường 0985851516 

22 Vương Nhật Huy Nam KINH 01/04/2019 Lớp thường 0372598456 

23 Phạm Lê Hải Nam Nam Kinh 07/04/2019 Lớp học tiếng Anh 0912963598 

24 Phạm Ngọc Ánh Nữ Kinh 10/04/2019   0978565485 



25 Đỗ Lai Minh Trí Nam Kinh 10/04/2019 Lớp học tiếng Anh 0986348855 

26 Phạm Ngọc Ánh Nữ Kinh 10/04/2019 Lớp thường 0978565485 

27 Trần Diệp Thảo Nữ Kinh 16/04/2019 Lớp học tiếng Anh 0974759507 

28 Đặng Phương Linh Nữ Kinh 18/04/2019 Lớp học tiếng Anh 0374600100 

29 Nguyễn Minh Đăng Nam Kinh 20/04/2019 Lớp thường 0963101711 

30 Đoàn Phúc Huy  Nam Kinh 01/05/2019   0978779947 

31 Nguyễn Ngọc Tâm Anh Nữ Kinh 04/05/2019 Lớp thường 0329506226 

32 Phạm Minh Khôi Nam Kinh 18/05/2019 Lớp thường 0965958283 

33 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ Kinh 20/05/2019 Lớp thường 0963012102 

34 Hoàng Gia Hân Nữ Kinh 24/05/2019 Lớp học tiếng Anh 0976111892 

35 Đặng Thanh Tùng Nam Kinh 27/05/2019 Lớp học tiếng Anh 0947875787 

36 Hoàng Gia Khánh Nam Kinh 27/05/2019 Lớp học tiếng Anh 0912445286 

37 Lê Quang Minh Nam Kinh 28/05/2019 Lớp học tiếng Anh 0984054964 

38 Trần Minh Thư Nữ Kinh 30/05/2019 Lớp học tiếng Anh 0966286218 

39 Vũ Cao Lâm Nam Kinh 05/06/2019 Lớp học tiếng Anh 0962623729 

40 Nguyễn Minh Dương Nam Kinh 14/06/2019   0903265744 

41 Bùi Duy Anh Nam Kinh 20/06/2019 Lớp thường 0904635987 

42 Trần văn Thanh Tùng Nam Kinh 27/06/2019 Lớp thường 0968510215 

43 Lưu Huy Hoàng Nam Kinh 30/06/2019 Lớp thường 0973962233 

44 Đỗ Khánh Chi Nữ KINH 01/07/2019 Lớp học tiếng Anh 0945165007 

45 Cù Thanh Ngọc Vy Nữ Kinh 01/07/2019 Lớp học tiếng Anh 0939572777 

46 Phạm Ngọc Linh Nữ Kinh 04/07/2019 Lớp học tiếng Anh 0989960776 

47 Nguyễn Linh Chi Nữ Kinh 06/07/2019 Lớp thường 0374635738 

48 Vũ Minh Phương Nữ Kinh 07/07/2019 Lớp học tiếng Anh 0982582370 

49 Phan Hoàng Bách Nam Kinh 10/07/2019   0834433136 

50 Nguyễn Hồng Linh Nữ Kinh 13/07/2019 Lớp thường 0975466413 

51 Bùi Xuân Diệu Anh Nữ Kinh 16/07/2019 Lớp thường 0974996189 

52 Nguyễn Đức Lương Nam Kinh 18/07/2019 Lớp thường 0982290263 

53 Vũ Đan Thư Nữ Kinh 23/07/2019   0987419452 

54 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ Kinh 25/07/2019   0352270496 



55 Nguyễn Thu Trang Nữ Kinh 26/07/2019   0928826662 

56 Nguyễn Minh Quân Nam Kinh 30/07/2019   0948149691 

57 Lê Hoàng Lan Nữ Kinh 06/08/2019 Lớp học tiếng Anh 0345626915 

58 Dương Gia Hân Nữ Kinh 08/08/2019 Lớp thường 0984836348 

59 Nguyễn Tuấn Khang Nam Kinh 13/08/2019 Lớp thường 0979322683 

60 Bùi Duy Khánh Nam Kinh 16/08/2019 Lớp thường 0383334900 

61 Ngô Minh Hiếu Nam Kinh 18/08/2019   0978020005 

62 Phạm Gia Khánh Nam Kinh 19/08/2019 Lớp học tiếng Anh 0989764758 

63 Chu An Nhiên Nữ Kinh 26/08/2019   0365936884 

64 Hoàng Kim Bảo Khang Nam Kinh 31/08/2019   0984322538 

65 Phạm Hà Anh Nữ Kinh 09/09/2019 Lớp học tiếng Anh 0916818098 

66 Nguyễn Nhật Anh Nam Kinh 12/09/2019 Lớp thường 0976241911 

67 Vũ Nam Hải Nam Kinh 14/09/2019   0974941696 

68 Đào Minh Nhật Nam Kinh 17/09/2019 Lớp thường 0962565790 

69 Nguyễn Đức Trọng Nam Kinh 18/09/2019 Lớp học tiếng Anh 0982636682 

70 Nguyễn Linh Chi Nữ Kinh 27/09/2019 Lớp thường 0337600807 

71 Đỗ Mỹ Linh Nữ Kinh 29/09/2019 Lớp học tiếng Anh 0902116546 

72 Bùi Ngọc Nhi Nữ Kinh 30/09/2019 Lớp học tiếng Anh 0975526280 

73 Trần Minh Vương Nam Kinh 06/10/2019 Lớp thường 0976386019 

74 Nguyễn Hải Đăng Nam Kinh 19/10/2019 Lớp thường 0386157051 

75 Nguyễn Thu Hà Nữ Kinh 22/10/2019 Lớp thường 0968803089 

76 Phạm Đăng Khoa Nam Kinh 22/10/2019 Lớp thường 0913446059 

77 Mai Anh Khôi Nam Kinh 22/10/2019 Lớp thường 0901750729 

78 Cao Thanh Tùng Nam Kinh 25/10/2019   0366882324 

79 Cù Gia Huy Nam Kinh 04/11/2019 Lớp học tiếng Anh 0989423966 

80 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ Kinh 09/11/2019 Lớp thường 0348396886 

81 Đặng Minh Quang Nam kinh 20/11/2019 Lớp thường 0915702015 

82 Vũ Hoàng Dương Nam Kinh 22/11/2019   0989754210 

83 Đào Quế Chi  Nữ kinh  26/11/2019 Lớp thường 0866646635 

84 Đinh Quỳnh Hương  Nữ Kinh  27/11/2019 Lớp thường 0936669772 



85 Ngô Vũ Minh Khang Nam Kinh 03/12/2019 Lớp học tiếng Anh 0943543245 

86 Nguyễn Trần Phương Uyên Nữ Kinh 26/12/2019 Lớp thường 0948907990 

87 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Kinh 31/12/2019 Lớp học tiếng Anh 0036510099 

88 Phạm Minh Uyên Nữ Kinh 14/09/2019 Lớ học tiếng Anh 0906294246 
 

 Thạch Bàn, ngày 01 tháng 08 năm 2021 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Nghị Hương 

 


